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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG THPT ĐIỆN BIÊN PHỦ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

 

1. Họ và tên:  TRỊNH THỊ MINH TÂN           Số định danh cá nhân:  035168002915 

2. Tên gọi khác: Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 04/02/1968. 

4. Nơi công tác: Trường Trung học phổ thông Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên. 

5. Chức vụ hiện tại: Giáo viên nghỉ hưu 

6. Trình độ đào tạo: Đại học.                 Chuyên ngành: Toán học. 

7. Học hàm, học vị:  Không 

8. Năm vào ngành giáo dục: 1991. 

9. Số năm là giáo viên, giảng viên: 32 năm 10  tháng 

10. Số năm, tháng công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn:        

Không 

11. Thời gian giảng dạy trực tiếp: 32 năm 10 tháng 

12. Điện thoại liên hệ:  0395136692. 

13. Quá trình công tác  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác 

Thời gian trực 

tiếp nuôi dạy, 

giảng dạy 

Từ tháng 11/1991 đến 

tháng 8/21993. 

Giáo viên trường Trung học sư 

phạm Lai Châu, Tỉnh Lai Châu 
2 năm 

Từ tháng 9/1993 đến 

tháng 8/1996 

Giáo viên trường Trung học cơ sở 

xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, 

Tỉnh Lai Châu 

3 năm 

Từ tháng 9/1996 đến 

tháng 6/2010 

Giáo viên trường Trung học phổ 

thông Thành phố Điện Biên Phủ, 

Tỉnh Điện Biên 

13 năm, 10 tháng 

Từ tháng 7/2010 đến 

tháng 6/2014 

Tổ trưởng Tổ Toán trường Trung 

học phổ thông Thành phố Điện Biên 

Phủ, Tỉnh Điện Biên 

4 năm 
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Từ tháng 7/2014 đến 

tháng 6/2016 

Tổ phó Tổ Toán Trường Trung học 

phổ thông Thành phố Điện Biên 

Phủ, Tỉnh Điện Biên 

2 năm 

Từ tháng 7/2016 đến 

tháng 6/2024 

Bí thư chi bộ - Tổ trưởng tổ Toán 

trường Trung học phổ thông Thành 

phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên. 

8 năm 

Từ tháng 7/2024 đến 

nay 

Cán bộ hưu trí tại bản Ten B,  

Thanh xương,Phường  Mường thanh  

 

Tổng thời gian công tác  32 năm 10 tháng 

 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị 

- Phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng luôn tin tưởng tuyệt 

đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước.  

- Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Giữ gìn tốt đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên.  

- Có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình. Được đồng chí, đồng nghiệp tín 

nhiệm, học sinh yêu mến, quý trọng, quần chúng nhân dân tin tưởng. 

2. Đạo đức lối sống 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề; luôn có lối sống giản 

dị, lành mạnh, trong sáng của người đảng viên; đoàn kết và chan hoà với đồng nghiệp, 

gần gũi và tận tình với học sinh.  

- Có ý thức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong gia đình, tại cơ quan đã và 

đang công tác. 

- Trung thực trong báo cáo; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp 

trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong công tác. 

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, sống chan 

hòa, đoàn kết, được nhân dân địa phương tin yêu, quý mến. Hàng năm gia đình đều 

được công nhận gia đình văn hóa. 

3. Thành tích  xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn ; tư vấn 

, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động 

bồi dưỡng phát triển năng lực nghề  nghiệp; các hoạt động xã hội đã tham gia, 

đóng góp 

a) Thành tích xuất sắc tiêu biểu, ảnh hưởng/uy tín về chuyên môn 

         - Cá nhân bốn lần được Ngành công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh vào các 

năm 2009, 2012, 2016, 2020. 
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- Đối với công tác chuyên môn: là giáo viên cốt cán môn Toán của cum chuyên 

môn, Sở Giáo dục và Đào tạo.Tôi tham gia hầu hết các hoạt động chuyên môn của 

Ngành đối với bộ môn như: làm giám khảo các Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh của 

THCS và THPT; Hội thi Giờ dạy có ứng dụng CNTT…, tham gia ra đề các kỳ thi 

chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, Hội đồng thi Kiểm tra năng lực giáo viên, Hội đồng Tuyển 

dụng viên chức cho ngành; Là thành viên hội đồng chọn sách giáo khoa năm 2018 của 

tỉnh Điện Biên.Trong mọi công việc tôi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 

được ngành tin tưởng; đồng nghiệp quý mến 

-. Là giáo viên đạt loại tốt theo quy định chuẩn nghề nghiệp. Hồ sơ chuyên môn 

qua các năm luôn được xếp loại: Tốt.  

- Trong công tác giảng dạy: thực hiện tốt quy chế chuyên môn, luôn cố gắng áp 

dụng phương pháp đổi mới trong giảng dạy và trong kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập 

của học sinh; chất lượng giảng dạy luôn và vượt mức chỉ tiêu đăng ký. Trong quá trình 

giảng dạy bản thân tôi luôn cố gắng đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng có hiệu 

quả các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy. Kết quả giảng dạy bộ môn luôn đạt 

trên 80% từ trung bình trở lên trong đó trên 65% học sinh xếp loại khá, giỏi góp phần ổn 

định và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. 

+ Tham gia hướng dẫn, là thành viên tổ tư vấn một số cuộc thi của học sinh như: 

Thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật; cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức. 

  - Với công lao cống hiến và làm việc, kết quả xếp loại viên chức của tôi như 

sau: 01 năm xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ (năm học 2018-2019), các năm còn 

lại đều xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

- Tôi tham gia công tác quản lý tổ chuyên môn từ tháng 7 năm 2010 cho đên 

tháng 6 năm 2024; Tôi đã xây dựng tập thể tổ Toán đoàn kết, khắc phục khó khăn, 

thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm học 2012-2013 cho 

đến nay tổ luôn luôn là tập thể dẫn đầu thi đua trong nhà trường với thành tích 

100% giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong các năm học. Số giáo 

viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hằng năm thường là 1đến 3 người. 

Số giáo viên được tặng Bằng khen của cấp tỉnh trở lên là 12 lượt. Số giáo viên 

được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen là 05 lượt. 

Chất lượng giáo dục đại trà của tổ Toán đã duy trì và đáp ứng được tiêu 

chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ học sinh trên trung bình môn toán 

tăng theo năm học từ 69,6% (năm học 2012-2013) đến đạt 79,85% (năm học 

2017-2018) và đạt được đến 92,50% (năm học 2023-2024). Tỷ lệ học sinh đạt 

điểm trung bình môn toán loại khá, giỏi tăng từ 39,6% (năm học 2012-2013) đến 

52,39% (năm học 2017-2018) và đạt đến 65,323% (năm học 2023-2024); tỷ lệ học 

sinh yếu giảm từ 30% đến 19,68% (năm học 2017-2018)  và giảm đến 7,5% (năm 

học 2023-2024) góp phần giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2. 
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Trong công tác ôn thi tốt nghiệp, tôi đã cùng tổ Toán vượt mọi khó khăn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, điểm trung bình môn toán đều vượt điểm 

trung bình thi tốt nghiệp toàn tỉnh  

*Thống kê chất lượng trong tám năm qua như sau ( Làm tròn 1 chữ số thập phân): 

Năm học Kết quả điểm TB  
Điểm TB môn 

Toán của tỉnh  

Vượt so với ĐTB 

của Tỉnh  

2016-2017 4.7 4.2 0.5 

2017-2018 4.69 4.1 0.59 

2018-2019 5.17 4.6 0.57 

2019-2020 6.4 5.7 0.7 

2020-2021 6.5 5.5 1.0 

2021-2022 6.0 5.4 0.6 

2022-2023 5.8 5.1 0.7 

2023-2024 6.29 5.28 1.01 

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi đã cùng  tổ chuyên môn xây dựng kế 

hoạch lập đội tuyển các khối lớp mỗi khối 01 đội tuyển kế cận cho các năm học 

sau. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi hợp lý, phân công công việc cho 

các giáo viên đứng đội tuyển đúng năng lực, sở trường và luôn có ý thức đào tạo 

đội ngũ giáo viên trẻ kế cận. Trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm, 

100% các đội tuyển tham gia đều có giải. Trong mười hai năm (Tính từ năm học 

2012-2013 đến năm học 2023-2024) tổng số giải đạt được là 264 giải (1 giải nhất; 9 

giải nhì; 38 giải ba và 226 giải khuyến khích). Số học sinh đạt giải cao trong các kì 

thi luôn dẫn đầu các trường Trung học phổ thông không chuyên trong tỉnh Điện 

Biên. 

Ngoài các hoạt động giảng dạy, tổ toán tích cực tham gia hoạt động phối hợp với 

Đoàn trường tổ chức ngoài giờ lên lớp tổ chức tốt các giờ hoạt động ngoại khóa giúp 

học sinh xác định động cơ học tập đúng đắn, kích thích sự hứng thú học tập của học 

sinh. Phân công, động viên, tạo điều kiện các giáo viên trong tổ hướng dẫn học sinh 

tham gia các cuộc thi khác do ngành giáo dục tổ chức đạt kết quả đáng khích lệ. 

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi Khoa học kỹ thuật  giành cho học sinh 

trung học Cấp tỉnh: đạt giải nhất (năm học 2014-2015);Đạt giải ba( năm học 

2016-2017), đạt  hai giải nhì    (năm học 2021-2022)  

-Hướng dẫn học sinh tham gia thi “Vận dụng kiến thức liên môn giải 

quyết tình huống thực tiễn” đạt khải khuyến khích cấp quốc gia các năm 2012-

2013,2013-2014,2014-2015,2015-2016 

- Hướng dẫn học sinh tham gia  cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên”đạt 

giải nhất cấp tỉnh và giải khuyến khích cấp quốc gia năm 2016-2017 và đạt giải 

nhì cấp thành phố năm 2022-2023 và 2023-2024 
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-Hướng dẫn học sinh tham gia  cuộc thi An toàn giao thông “Vì nụ cười 

ngày mai ”.đạt giải khuyến khích quốc gia (các năm học 2016-2017 và 2021-2022) 

Riêng năm 2021-2022, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “Ứng dụng công nghệ 

đảm bảo trật tự an toàn giao thông”do Bộ giáo dục và Ủy ban an toàn giao thông 

Quốc gia đạt giải nhì; hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi “VNUA” do Học viện 

Nông nghiệp tổ chức đạt giải ba. 

 b)Tư vấn, hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và 

trong mọi hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.  

Tôi luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên  như  Hướng dẫn 02 

giáo viên  tập sự  và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi các cấp. Trong những năm qua 

tôi đã giúp đỡ 06 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. 

STT 
Họ tên giáo viên 

được giúp đỡ 

Danh hiệu 

đạt được 

Số, ngày, tháng, năm quyết định công 

nhận danh hiệu; cơ quan ban hành 

quyết định 

1. Nguyễn Mạnh Hùng Hết tập sự 

Quyết định số 1146/QĐ - SGDĐT ngày 

04/12/2007 của  Giám đốc Sở GD&ĐT 

Tỉnh Điện Biên 

2 Kim Thuý Nga Hết tập sự 

Quyết định số 1399/QĐ - SGDĐT ngày 

29/11/2011 của  Giám đốc Sở GD&ĐT 

Tỉnh Điện Biên 

3 Hà Thị Biên Thùy 

GV dạy giỏi 

cấp tỉnh 

năm 2012 

Quyết định số 545/QĐ - SGDĐT ngày 

3/3/2012 của  Giám đốc Sở GD&ĐT Tỉnh 

Điện Biên 

4 
Hoàng Thị Hồng 

Vân 

Quyết định số 545/QĐ - SGDĐT ngày 

3/3/2012 của  Giám đốc Sở GD&ĐT Tỉnh 

Điện Biên 

5 Tạ Thị Thu Hà 

Quyết định số 545/QĐ - GĐSGDĐT ngày 

03/3/2012 của  Giám đốc Sở GD&ĐT 

Tỉnh Điện Biên 

6 Lê Đức Thành 

GV dạy giỏi 

cấp tỉnh 

năm  2016 

Quyết định số 164/QĐ - GĐSGDĐT ngày 

04/3/2016 của  Giám đốc Sở GD&ĐT 

Tỉnh Điện Biên 

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhã 

GV dạy giỏi 

cấp tỉnh 

năm  2020 

Quyết định số 127/QĐ – GĐSGDĐT ngày 

18/3/2020 của  Giám đốc Sở GD&ĐT 

Tỉnh Điện Biên 

8 Vũ Thu Hường 

GV dạy giỏi 

cấp tỉnh 

năm  2024 

Quyết định số 142/QĐ – GĐSGDĐT ngày 

20/3/2024 của  Giám đốc Sở GD&ĐT 

Tỉnh Điện Biên 
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  c) Tham gia các hoạt động xã hội, có đóng  góp vì lợi ích cộng đồng, vì sự nghiệp 

giáo dục đào tạo 

Ngoài việc tham gia  đầy đủ các phong trào thiện nguyện chung của ngành và 

các cấp chính quyền phát động, tôi còn tham gia đóng góp công sức của bản thân mình 

vì lợi ích cộng đồng như : 

Tham gia tuyên truyền phong trào sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật  

tôi đã dự thi và đạt giải khuyến khích cuộc thi “Sáng tác  kịch bản và tiểu phẩm 

pháp luật” (Quyết định sô 3126 /QĐBTC ngày 28/12/ 2018 của Bộ Tư pháp) 

Ngày 21/09/2025, hưởng ứng phong trào “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi” 

tặng quà cho gia đình cao tuổi là hộ nghèo ở bản Pú Tửu 2( Thanh Xương) Phường 

Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện dạy học bồi dưỡng kiến thức miễn phí cho học sinh là đối tượng 

thuộc  làng trẻ em SOS, học sinh khuyết tật thi đỗ các trường Đại học, sau khi ra 

trường các em đã trưởng thành trở thành công dân tốt, có em trở thành giảng viên của 

trường Đại học (em Phạm Quỳnh Anh hiện nay là Giảng viên trường Đại học Hàng 

hải) 

Năm học      Họ và tên Tên trường ĐH       Đối tượng  

 

 

2020-2021 

 

Phạm Quỳnh Anh 

 

Trường ĐH Hàng hải 

Làng trẻ em SOS 

( Lớp 12C1- trường THPT 

Điện biên Phủ ) 

Hù A Sáu ĐH Công nghệ thông 

tin Truyền Thông 

Làng trẻ em SOS 

( Lớp 12C1- trường THPT 

Điện biên Phủ ) 

Lường Thị 

Phương 

ĐH Khoa học Tự 

nhiên 

Làng trẻ em SOS 

( Lớp 12C1- trường THPT 

Điện biên Phủ ) 

2021-2022 Nguyễn Đức Quý ĐH SP Kỹ thuật Nam 

định 

Làng trẻ em SOS 

( Lớp 12C7- trường THPT 

Điện biên Phủ ) 

2023-2024 Nguyễn Thị Lý ĐH Thái nguyên Làng trẻ em SOS 

( Lớp 12C1- trường THPT 

Điện biên Phủ ) 

2024-2025 Lê Việt Dũng ĐH Sư phạm Hà nội 2 Học sinh Khuyết tật 

( Lớp 12C9- trường THPT 

Điện biên Phủ ) 
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4. Tài năng Sư phạm 

a) Tài năng sư phạm 

+Tôi tham gia báo cáo chuyên đề trong hội thảo do Sở tổ chức 

TT Tên chuyên đề   Thời gian  Địa điểm 

1 Đề xuất xây dựng, phương 

pháp, hình thức dạy học và ôn 

tập. Ôn thi phù hợp với từng 

đối tượng học sinh ( Đặc biệt 

học sinh học lục yếu kém qua 

một chuyên đề cụ thể) 

(QĐ số 358/SGĐT-SDTrH ngày 

22 tháng 02 năm 2022) 

 

 

   07/03/2022 

 

Sở giáo dục Đào 

tạo Tỉnh Điện 

Biên 

     b) - Một số sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: 

Có 16 sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng khoa học Sở giáo dục và đào tạo 

Điện Biên  nghiệm thu. Sáng kiến các năm 2007, 2009, 2010 được công nhận hiện 

lưu tại văn phòng Sở. 

 

TT Sáng kiến, cải tiến 
Cấp nghiệm thu, 

xếp loại 

Năm 

nghiệm 

thu 

1 

Sáng kiến “Nâng cao chất lượng 

giờ sinh hoạt lớp của lớp 12B7 ở 

trường THPT Thành Phố Điện 

Biên Phủ”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

Xếp loại B tại Quyết định số 

1074/QĐ-SGDĐTngày 27/05/2008  

 

2008 

2 

Sáng kiến “Dạy Phương trình mũ 

và phương trình loga rít đối với 

HS yếu kém ở trường THPT 

Thành Phố Điện Biên Phủ”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

Xếp loại B tại Quyết định số 

759/QĐ-SGDĐT ngày 6/06/2011. 

2011 

3 

 

Sáng kiến “Giải phương trình 

lượng giác lớp 11”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

Xếp loại A tại Quyết định số 

782/QĐ-SGDĐT ngày 28/05/2012.  

2012 

4 

Sáng kiến “Kinh nghiệm dạy các 

bài toán có liên quan đến tính 

đơn điệu và cực trị của hàm số 

trong chương trình Giải tích khối 

12 ở trường THPT Thành Phố 

Điện Biên Phủ”. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên. 

Xếp loại B tại Quyết định số 

381/QĐ-SGDĐT ngày 28/5/2013.  

2013 
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5 

Sáng kiến “Một số kinh nghiệm 

giảng dạy Nguyên hàm – tích 

phân lớp 12 ở trường THPT 

Thành Phố Điện Biên Phủ”. 

Được Hội đồng sáng kiến Sở Giáo 

dục và Đào tạo đánh giá xếp Loại 

B tại Quyết định số  858/QĐ-

SGDĐT ngày 30/5/2014.  

2014 

6 

Sáng kiến “Một số giải pháp 

nâng cao chất lượng giảng dạy 

véc tơ trong chương trình Hình 

học 10 ở trường THPT Thành 

Phố  Điện Biên Phủ”. 

Được Hội đồng sáng kiến Sở Giáo 

dục và Đào tạo Điện Biên đánh giá 

xếp loại B tại Quyết định số 

691/QĐ-SGDĐT ngày 25/05/2015.  

2015 

 

7 

Sáng kiến “Một số giải pháp 

nhằm nâng cao chất lương dạy 

môn toán đáp ứng hình thức thi 

trắc nghiệm THPTQG ở trường 

THPT Thành Phố Điện Biên 

Phủ”. 

Hội đồng sáng kiến Sở GD&ĐT 

Điện Biên đánh giá xếp loại B tại 

Quyết định số 460/QĐ-SGDĐT 

ngày 26/05/2017. 

2017 

8 

Sáng kiến “Kỹ thuật xử lý khi 

dùng phương pháp nhân liên hợp 

giải phương trình vô tỷ”. 

Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên công nhận 

tại Quyết định số 2151/QĐ-

SGDĐT ngày 14/5/2018. 

2018 

9 
Sáng kiến“Nâng cao chất lượng 

giải bài toán Tích phân hàm ẩn”. 

Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên công nhận 

tại Quyết định số 2270/QĐ-

SGDĐT ngày 15/7/2020. 

2020 

10 

Sáng kiến “Nâng cao chất lượng 

đạy chủ đề đồ thị hàm số trong 

chương trình Giải tích 12 ở 

trường THPT Thành Phố Điện 

Biên Phủ”. 

Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên công nhận 

tại Quyết định số 1954/QĐ-

SGDĐT ngày 03/06/2021. 

2021 

11 

Sáng kiến “Xây dựng hệ thống 

bài tập theo hướng phát triển 

năng lực cho học sinh khi dạy học 

bài  Hàm số bậc hai Chương II 

trong chương trình Đại số lớp 

10”. 

Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên công nhận 

tại Quyết định số 327 QĐ-SGDĐT 

ngày 07/6/2022. 

2022 

12 

Sáng kiến “Xây dựng hệ thống 

bài tập theo hướng phát triển 

năng lực cho học sinh khi dạy 

Chương II: Bất phương trình và 

hệ bất phương trình hai ẩn trong 

chương trình trình Toán 10 ở 

Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên đánh giá 

công nhận có hiệu quả tại Quyết 

định số 2260/QĐ-SGDĐT ngày 

27/05 /2023 

2023 
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trường THPT Thành Phố Điện 

Biên Phủ”  

13 

Sáng kiến “Nâng cao chất lượng 

dạy chuyên đề giới hạn hàm số cho 

học sinh ở trường THPT Thành phố 

Điện Biên Phủ”  

Hội đồng sáng kiến Sở Giáo dục 

và Đào tạo Điện Biên đánh giá 

công nhận có hiệu quả tại Quyết 

định số 394/QĐ-SGDĐT ngày  

21/06 /2024  

2024 

 

Trong đó   có các sáng kiến đã được đánh giá  cao áp dụng nhân rộng  trong 

ngành, đó là:  

+ Năm học 2019-2020: Sáng kiến “Nâng cao chất lượng Giải toán tích phân 

hàm ẩn” được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công nhận có hiệu quả tại Quyết 

định số 2270/QĐ-SGDĐT ngày 15/07/2020. Sáng kiến đã được áp dụng tại trường 

THPT TP Điện Biên Phủ và trường THPT huyện Điện Biên. Thông qua các giải 

pháp sáng kiến đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán lớp 12. 

+ Năm học 2020-2021: Sáng kiến “Nâng cao chất lượng dạy chủ đề đồ thị hàm 

số trong chương trình Giải tích 12 ở trường THPT Thành Phố Điện Biên Phủ” được 

Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công nhận có hiệu quả tại Quyết định số 

1954/QĐ-SGDĐT ngày 03/06/2021. Sáng kiến đã được áp dụng tại trường THPT 

TP Điện Biên Phủ và trường THPT huyện Điện Biên. Thông qua các giải pháp 

sáng kiến đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán lớp 12. 

+ Năm học 2021-2022: Sáng kiến “Xây dựng hệ thống bài tập theo hướng phát 

triển năng lực cho học sinh khi dạy học bài Hàm số bậc hai chương II trong chương 

trình Đại số lớp 10” được sáng kiến Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công nhận có 

hiệu quả tại Quyết định số 327/QĐ-SGDĐT ngày 07/06/2022. Sáng kiến đã được 

áp dụng tại trường THPT TP Điện Biên Phủ và trường THPT huyện Điện Biên. 

Thông qua các giải pháp sáng kiến đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Toán cho học sinh khối lớp 10 của các nhà trường.. 

 + Năm học 2022-2023: Sáng kiến “Xây dựng hệ thống bài tập theo hướng phát 

triển năng lực cho học sinh khi dạy Chương II: Bất phương trình và hệ bất phương 

trình hai ẩn trong chương trình trình Toán 10 ở trường THPT Thành Phố Điện Biên 

Phủ” được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá công nhận có hiệu quả tại Quyết định 

số 328/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2023. Sáng kiến đã được áp dụng tại trường THPT 

TP Điện Biên Phủ và trường THPT huyện Điện Biên. Thông qua các giải pháp 

sáng kiến đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán lớp 10 của các nhà 

trường. 

+ Năm học 2023-2024: Sáng kiến “Nâng cao chất lượng dạy chuyên đề giới 

hạn hàm số cho học sinh ở trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ” được Sở Giáo 

dục và Đào tạo đánh giá công nhận có hiệu quả tại Quyết định số 394/QĐ-SGDĐT 

ngày 21/06 /2024. Sáng kiến đã được áp dụng tại các trường PTDTNT tỉnh Điện 
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Biên; trường THPT TP Điện Biên Phủ và trường THPT huyện Điện Biên. Thông 

qua các giải pháp sáng kiến đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán 

cho học sinh khối lớp 11 và 12 của các nhà trường. 

* Công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi: 

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tôi cùng đồng hành với nhà trường lập 

đội tuyển và tham gia bồi dưỡng đội tuyển các khối lớp; tôi luôn luôn có ý thức tự 

rèn luyện, tích lũy tri thức và kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn, luôn xứng đáng là 

“người dẫn đường tin cậy” cho đồng nghiệp noi theo.  

Trong những năm qua, tôi luôn tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh văn hóa 

cấp Tỉnh. Tinh từ năm 2002 cho đến 2024 được 98 giải trong đó có 9 giải nhì 35 giải ba và 54 

khuyến khích (gồm giải toán Violimpic năm 2017). Số giải của đội tuyển toán mà tôi trực 

tiếp hướng dẫn luôn chiếm đa số trong tổng số giải môn Toán của trường.  

*Bảng thống kê Số học sinh giỏi từ năm 2012-2013 đến năm 2023-2024 

Năm học Thành tích  đạt được của cá 

nhân 

Tổng số giải  HSG Văn hoá 

môn Toán của trường 

2012-2013 Khối 12 đạt 8 giải (2 giải nhì, 4 

giải ba, 2 giải khuyến khích) 

19 giải (2 giải Nhì, 13 giải Ba, 4 

giải khuyến khích) 

2013-2014 Khối 11 đạt 8 giải (1 giải nhì; 3 

giải ba, 4 khuyến khích) 

19 giải (2 giải Nhì, 13 giải Ba, 4 

giải khuyến khích 

2014-2015 Khối 12 đạt 9 giải (4 giải nhì; 3 

giải ba; 2 khuyến khích) 

18 giải (1 giải Nhì, 4 giải Ba, 13 

giải khuyến khích 

2015-2016 Khối 10 đạt 8 giải (3giải ba; 5 giải 

khuyến khích) 

19 giải (3 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 

giải khuyến khích) 

2016-2017 Khối 11 đạt 8 giải (2 giải ba; 6 

khuyến khích) 

12 giải (03 giải Ba, 09 giải 

khuyến khích) 

Vi Olim pic (1 ba;2 Khuyến khích) 4 Giải Vi Olim pic (1 nhất,1 ba;2 

Khuyến khích) 

2017-2018 Khối 12 đạt 8 giải (2 giải ba; 6 

khuyến khích) 

10 giải (2 giải Ba, 8 giải khuyến 

khích) 

2018-2019 
Khối 10 đạt 06 giải (2 giải ba, 

1giải khuyến khích) 

07 giải (3 giải ba, 4 giải khuyến 

khích) 

2019-2020 
Khối 11 đạt 08 giải (3 giải ba, 5 

khuyến khích) 

12 giải (3 giải ba, 9 giải khuyến 

khích) 

2020-2021 
Khối 12 đạt 08 giải (2 giải ba; 6 

khuyến khích) 

12 giải (3 giải ba, 9 giải khuyến 

khích) 
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2021-2022 
Khối 10 đạt 08 giải (1 nhì; 03 giải 

ba; 4 giải khuyến khích) 

12 giải(1 giải nhì, 3 giải ba  08 

giải khuyến khích) 

2022-2023 
Khối 11 đạt 04 giải (2 giải ba; 2 

khuyến khích) 

9 giải(2 giải ba, 7 giải khuyến 

khích) 

2023-2024 
Khối 12 đạt 04 giải (1 giải ba; 3 

khuyến khích) 

10 giải(2 giải ba, 8 giải khuyến 

khích) 

- Danh sách học sinh đạt giải cao trong quá trình bồi dưỡng HSG  

TT Họ và tên 

Giải/ 

Huy 

chương 

Tên kì thi 
Năm đạt 

giải 

1 Đặng Quang Vương Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2006- 2007 

2 Nguyễn Chí Dũng Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2012- 2013 

3 Bùi Tuấn Anh Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2012- 2013 

4 Vũ Đình Hướng Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2013-2014 

5 Lê Hà Ngọc Quỳnh  Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2014- 2015 

6 Nguyễn Tiến Thành Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2014- 2015 

7 Dương Thị Oanh  Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2014- 2015 

8 Vương Thành Long Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2014- 2015 

9 Nguyễn Quốc Bình Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh 2021-2022 

Tôi cũng đã hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ học sinh tham gia một số cuộc thi khác và đạt 

được nhiều kết quả cao như:  

STT Năm Thành tích đạt được 

1 2016- 2017 
Giải Ba hướng dẫn học sinh thi KHKT cấp tỉnh. Quyết định số 

2280/QĐ-SGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2016 

2 2021-2022 

Tư vấn, hỗ trợ học sinh tham gia chung kết cuộc thi Thanh niên 

sáng tạo vì khí hậu Y4CIONTEST - Đạt giải khuyến khích 

Quyết đinh số 469/QĐ-THPTTP Điện biên ngày 23/9/2021 

Tư vấn, hỗ trợ học sinh thi KHKT đạt giải 02 Nhì và 01 giải Nhất cấp 

tỉnh và đạt giải nhì “Cuộc thi Ý tưởng các giải pháp công nghệ đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông”. Quyết đinh số 22/QĐ-THPTTP Điện 

biên ngày 10/01/2022. 

3 

 
2023-2024 

Tư vấn, hỗ trợ học sinh thi KHKT đạt giải Nhất cấp tỉnh. Quyết định 

số 02/QĐ-THPTTPĐBP ngày 02/01/2024. 

     5. Công lao thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

a) Số năm đạt giáo viên dạy giỏi  

- Số lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Cấp tỉnh: 04. 
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- Số lần đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 01 

STT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2009 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh. 

Quyết định số 569/QĐ - SGDĐT ngày 13/3/2009 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

2 2012 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh. 

Quyết định số 1065/QĐ-SGD ĐT ngày 20/07/2012 

Công nhận đặc cách Danh hiệu GVDG cấp Tỉnh 

năm 2012 

3 2016 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh.  

Quyết định số 191/QĐ - SGDĐT ngày 17/3/2016  

Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

4 2020 
Giáo viên dạy 

giỏi cấp tỉnh.  

Quyết định số 128/QĐ - SGDĐT ngày 18/3/2020 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

5 2021 
Giáo viên CN 

giỏi cấp trường 

Quyết định số 106/ QĐ-THPTTP ngày 20  tháng 3 

năm 2021 

a) Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 

- Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:17. 

- Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 0 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2006-2007 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 602/QĐ - SGDĐT ngày 16/7/2007 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

2 2007-2008 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 1013/QĐ - SGDĐT ngày 

20/06/2008 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

3 2008 - 2009 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 1034/QĐ - SGDĐT ngày 

09/7/2009 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

4 2009 - 2010 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 1508/QĐ - SGDĐT ngày 

08/7/2010 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

5 2010 - 2011 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 559/QĐ - SGDĐT ngày 12/7/2011 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

6 2011 - 2012 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 1008/QĐ - SGDĐT ngày 

02/7/2012 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

7 2012 - 2013 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 473/QĐ - SGDĐT ngày 27/6/2013 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

8 2013 - 2014 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 1922/QĐ - SGDĐT ngày 

25/6/2014 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 
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9 2014 - 2015 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 447/QĐ - SGDĐT ngày 19/6/2015 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

10 2015 - 2016 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 541/QĐ - SGDĐT ngày 6/7/2016  

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

11 2016 – 2017 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 577/QĐ - SGDĐT ngày 28/6/2017 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

12 2017 – 2018 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 2789/QĐ - SGDĐT ngày 

02/07/2018 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

13 2019 – 2020 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 2808/QĐ - SGDĐT ngày 

31/8/2020 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

14 2020 - 2021 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 1988/QĐ - SGDĐT ngày 

25/6/2021 của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

15 2021 - 2022 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở. 

Quyết định số 921/QĐ - SGDĐT ngày 22/7/2022 

của  Sở GD&ĐT Tỉnh Điện Biên 

16 2022-2023 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

Quyết định số: 907/QĐ-SGDĐT ngày 21 

/7/2023;Sở GD & ĐT tỉnh Điện Biên 

17 2023-2024 
Chiến sĩ thi 

đua cấp cơ sở 

Quyết định số: 988/QĐ-SGDĐT ngày 31 

/7/2024;Sở GD & ĐT tỉnh Điện Biên 

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (từ Bằng khen trở lên). 

STT Năm 
Nội dung, Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

1 2010 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc thực 

hiện  nhiệm vụ năm học  

2010 - 2011 

Quyết định số 143/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 08 năm 2010 của 

UBND tỉnh Điện Biên 

2 2012 

Bằng khen 

Đã có nhiều thành tích thực hiện  

nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 

Quyết định số 156/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 08 năm 2012 của 

UBND tỉnh Điện Biên 

3 2014 

Bằng khen 

Đã có nhiều thành tích thực hiện  

nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 

Quyết định số 149/QĐ-UBND 

ngày 28 tháng 07năm 2014 của 

UBND tỉnh Điện Biên 

4 2017 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong 

quá trình xây dựng và phát triển 

Nhà trường giai đoạn 1962-2017 

Quyết định số 4676/QĐ-BGDĐT 

ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

Giáo dục Đào tạo 

5 2018 Bằng khen Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 
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STT Năm 
Nội dung, Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết 

định khen thưởng; cơ quan ban 

hành quyết định 

Đã có thành tích trong công tác 

giáo dục và đào tạo, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc 

20 tháng 12 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ 

6 2021 

Bằng khen 

Đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Đổi mới sáng 

tạo  trong quản lý, giảng dạy và học 

tập” năm học 2020-2021 

Quyết định số 2581QĐ – BGDĐT 

ngày 09 tháng 8 năm 2021 

 

7 
2022 

Huy hiệu 

Vì sự nghiệp xây dựng và phát 

triển tỉnh Điện Biên 

Vì đã có công lao, cống hiến cho 

sự nghiệp và phát triển Tỉnh 

Điện biên 

Quyết định số 1011/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 08 năm 2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên 

8 2025 Huân chương lao động hạng 3 
Quyết định số 363/QĐ-CTN ngày 

18 tháng 3 năm 2025  

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị  

* Trong công tác Đảng 

 Với cương vị là Đảng viên từ năm 2006 và là Bí thư chi bộ từ năm 2017, tôi 

luôn có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao 

động trước mọi khó khăn, thách thức; luôn có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng 

chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và 

các văn bản của Đảng cùng với Ban Chi ủy Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của 

tổ đã xây dựng chi bộ tổ liên tục đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.  

+ Chi bộ được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" các năm 2017; 2018; 

2019;2021;2022;2023 

+ Chi bộ được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020 

- Kết quả xếp loại Đảng viên hàng năm:Từ năm 2006 đến nay tôi đều được 

xếp loại Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Ví dụ  

+ Năm 2017 tôi được xếp loại: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tại Quyết 

định số 05/QĐ-ĐU ngày 08/01/2018của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên 

Phủ. 

+ Năm 2018 tôi được xếp loại: " Hoàn thành tốt nhiệm vụ " tại Quyết định số 

91/QĐ-ĐU ngày 29/12/2018 của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Năm 2019 tôi được xếp loại: "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" tại Quyết định số 

203/QĐ-ĐU ngày 23/12/2019 của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  
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+ Năm 2020 tôi được xếp loại: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tại Quyết định số 

52/QĐ-ĐU ngày 12/12/2020 của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Năm 2021 tôi được xếp loại: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tại Quyết định số 

157/QĐ-ĐU ngày 20/12/2021 của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Năm 2022 tôi được xếp loại: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tại Quyết định số 

279/QĐ-ĐU ngày 14/12/2022 của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Năm 2023 tôi được xếp loại: "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tại Quyết định số 

393/QĐ-ĐU ngày 04/01/2024 của Đảng bộ trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ.  

+ Năm 2024, 2025 tôi được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tại Chi bộ bản 

Ten B (Thanh Xương ) Phường Mường Thanh, Tỉnh Điện Biên 

* Trong công tác Công đoàn: Là tổ trưởng tổ công đoàn cơ sở tôi tích cực 

tuyên truyền, vận động công đoàn viên trong tổ thực hiện tham gia nhiệt tình, đầy 

đủ có trách nhiệm các cuộc vận động ủng hộ phong trào xã hội; các hoạt động văn 

nghệ, thể thao… do công đoàn phát động. Đồng thời vận động 100% đoàn viên 

công đoàn tổ tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào, văn nghệ thể thao, đóng 

góp đầy đủ các loại quỹ và các cuộc vận động ủng hộ từ thiện.Hằng năm cho đến 

lúc nghỉ hưu  tôi  luôn luôn đạt xếp loại Công đoàn viên xuất sắc 

* Trong công tác Đoàn thanh niên: Tôi luôn tổ chức cho chi bộ và tổ 

chuyên môn phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động của Đoàn thanh niên, 

tổ chức các cuộc sinh hoạt các đoàn thể có nội dung hấp dẫn, phong trào văn hóa, 

văn nghệ, thể thao được tiến hành thường xuyên…thiết thực và hiệu quả. 

Khi nghỉ hưu, tôi đều có ý thúc ủng hộ tạo điều kiện cho các hoạt động chi 

đoàn tại địa phương nơi cư trú. 

III. Kỷ luật (thời gian, hình thức, lí do): Không 

Trên đây là báo cáo thành tích trong suốt quá trình công tác cho đến nay của cá 

nhân tôi. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin 

đã kê khai. 

 

Xác nhận, đánh giá của đơn vị  

Điện Biên Phủ, Ngày 15 tháng 12 năm 2025 

Người khai 

 

 

 

 

 

 

         Trịnh Thị Minh Tân 
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